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Mã số thuế: 0309391503
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STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
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 trước thuế

Tiền thuế 
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Tổng thanh toán

1 00020628 1C25TNN 01/04/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 634.668 50.773 685.441 

2 00020644 1C25TNN 01/04/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu - CN Hà Nội 1.082.357 86.589 1.168.946 

3 00024537 1C25TLB 02/04/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu - CN Hà Nội (50.183) (4.015) (54.198)

4 00021938 1C25TNN 04/04/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 498.268 39.861 538.129 

5 00022107 1C25TNN 08/04/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 331.483 26.519 358.002 

6 00023644 1C25TNN 15/04/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 680.802 54.464 735.266 

7 00000797 1C25TNF 16/04/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu - CN Hà Nội (111.058) (8.885) (119.943)

8 00024649 1C25TNN 18/04/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1.218.256 97.460 1.315.716 

9 00024948 1C25TNN 19/04/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1.766.978 141.358 1.908.336 

10 00024951 1C25TNN 19/04/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 648.685 51.895 700.580 

11 00025072 1C25TNN 21/04/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 734.310 58.745 793.055 

12 00026675 1C25TNN 28/04/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 389.165 31.133 420.298 

13 00026701 1C25TNN 28/04/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 881.172 70.494 951.666 

14 00026702 1C25TNN 28/04/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 908.469 72.678 981.147 

15 00026872 1C25TNN 02/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 811.749 64.940 876.689 

16 00028066 1C25TNN 05/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu - CN Hà Nội 367.155 29.372 396.527 

17 00028230 1C25TNN 07/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1.318.795 105.504 1.424.299 

18 00028233 1C25TNN 07/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1.146.960 91.757 1.238.717 

19 00053655 1C25TAC 07/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu (550.274) (44.022) (594.296)

20 00029082 1C25TNN 08/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1.530.087 122.407 1.652.494 

21 00029084 1C25TNN 08/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1.406.835 112.547 1.519.382 

22 00029296 1C25TNN 09/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 589.535 47.163 636.698 

23 00029708 1C25TNN 10/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 536.027 42.882 578.909 
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TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2025

Eric Jean Bernard Merlin                      Chức vụ: Giám đốc



STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền
 trước thuế

Tiền thuế 
GTGT

Tổng thanh toán

24 00029828 1C25TNN 12/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 431.849 34.548 466.397 

25 00031102 1C25TNN 19/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu - CN Hà Nội 1.073.258 85.861 1.159.119 

26 00031278 1C25TNN 21/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1.171.537 93.723 1.265.260 

27 00032066 1C25TNN 22/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 555.950 44.476 600.426 

28 00032867 1C25TNN 27/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 896.045 71.684 967.729 

29 00033943 1C25TNN 30/05/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 222.380 17.790 240.170 

30 00035326 1C25TNN 05/06/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1.297.370 103.790 1.401.160 

31 00035808 1C25TNN 07/06/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 440.586 35.247 475.833 

32 00036176 1C25TNN 12/06/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 607.371 48.590 655.961 

33 00036533 1C25TNN 12/06/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 766.887 61.351 828.238 

34 00036953 1C25TNN 14/06/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 389.165 31.133 420.298 

35 00037165 1C25TNN 18/06/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1.918.988 153.519 2.072.507 

36 00038690 1C25TNN 21/06/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1.044.730 83.578 1.128.308 

37 00038833 1C25TNN 24/06/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1.747.055 139.764 1.886.819 

38 00038849 1C25TNN 24/06/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 480.036 38.403 518.439 

39 00040141 1C25TNN 27/06/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 1.150.508 92.041 1.242.549 

40 00040153 1C25TNN 27/06/2025 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu 517.704 41.416 559.120 

31.481.660 2.518.533 34.000.193

1.337.971 107.037 1.445.008

         ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG
(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 4.25%)

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG
(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

Tổng cộng
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